
 
 
 
 
 

KINH NGŨ BÁCH DANH  
QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT 

THỜI THỨ HAI 
10:45am – 12:00pm 
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ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Phật. (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Tôn Pháp. (1 lạy) 

CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất 
Thiết Thường Trụ Chư Hiền Thánh Tăng. (1 lạy) 
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Chủ lễ xướng: 

Đại từ đại bi thương chúng sanh 
Đại hỷ đại xả cứu muôn loài 
Thân vàng tướng tốt sáng ngời 
Chúng con đảnh lễ, Phật thời chứng minh. 

101. Nam mô An Lạc Thành Tựu Chúng Sinh  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

102. Nam mô Linh Nhân Cụ Đại Bi Nguyện Lực  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

103. Nam mô Hiện Tác Bồ tát - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

104. Nam mô Bất Không Quyến Sách,  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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105. Nam mô Trừ Nhãn Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

106. Nam mô Trừ Nhĩ Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

107. Nam mô Trừ Tỵ Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

108. Nam mô Trừ Thiệt Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

109. Nam mô Trừ Xỉ Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

110. Nam mô Trừ Nha Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

111. Nam mô Trừ Thần Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

112. Nam mô Trừ Tâm Hung Thống   

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

113. Nam mô Trừ Tề Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

114. Nam mô Trừ Yêu Tích Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 



N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U Á N  Â M  B Ồ - T Á T  | 5 
 

115. Nam mô Trừ Hiếp Dịch Thống  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

116. Nam mô Trừ Đoạn Ngạc Thống  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

117. Nam mô Trừ Khoan Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

118. Nam mô Trừ Tỏa Tất Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

119. Nam mô Trừ Chi Tiết Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

120. Nam mô Trừ Thủ Túc Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

121. Nam mô Trừ Đầu Diện Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

122. Nam mô Trừ Yết Hầu Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

123. Nam mô Trừ Kiên Bác Thống - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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124. Nam mô Trừ Phong Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

125. Nam mô Trừ Khí Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

126. Nam mô Trừ Trĩ Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

127. Nam mô Trừ Lị Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

128. Nam mô Trừ Lâm Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

129. Nam mô Trừ Luyến Tích Bệnh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

130. Nam mô Trừ Bạch Lại Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

131. Nam mô Trừ Trọng Lại Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

132. Nam mô Trừ Giới Tiển Bệnh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

133. Nam mô Trừ Bào Sang - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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134. Nam mô Trừ Cam Sang - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

135. Nam mô Trừ Hoa Sang - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

136. Nam mô Trừ Lậu Sang - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

137. Nam mô Trừ Độc Sang - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

138. Nam mô Trừ Ủng Thũng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

139. Nam mô Trừ Du Thũng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

140. Nam mô Trừ Đinh Thũng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

141. Nam mô Trừ Tiết Thũng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

142. Nam mô Trừ Độc Thũng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

143. Nam mô Trừ Hoạn Lại Giản - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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144. Nam mô Trừ Hoạn Cam Nhuận  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

145. Nam mô Trừ Tù Cấm Già Tỏa - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

146. Nam mô Trừ Đả Mạ Phỉ Báng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

147. Nam mô Trừ Mưu Hại Khủng Bố  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

148. Nam mô Trừ Bất Nhiêu Ích Sự  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

149. Nam mô Trì Chú Lợi Tha - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

150. Nam mô Trì Chú Dục Thủy Chiêm Nhân Tiêu Tội  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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151. Nam mô Trì Chú Phong Xuy, Nhân Thân Đắc Lợi  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

152. Nam mô Trì Chú Xuất Ngôn Hoan Hỷ Ái Kính  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

153. Nam mô Trì Chú Phong Xuy Trước Nhân Diệt Tội  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

154. Nam mô Trì Chú Long Thiên Thường Đương Ủng Hộ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

155. Nam mô Chú Lực Năng Trừ Quốc Độ Tai Nạn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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156. Nam mô Chú Lực Năng Trừ Tha Quốc Oán Địch  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

157. Nam mô Chú Lực Năng Sử Quốc Độ Phong Nhiêu  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

158. Nam mô Chú Lực Năng Trừ Dịch Khí Lưu Hành  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

159. Nam mô Năng Trừ Thủy Hạn Bất Điều  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

160. Nam mô Năng Trừ Nhật Nguyệt Thất Độ  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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161. Nam mô Năng Nhị Bạn Thần Mưu Nghịch  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

162. Nam mô Năng Sử Ngoại Quốc Oán Địch Tự Hàng  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

163. Nam mô Năng Linh Quốc Hoàn Chính Trị  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

164. Nam mô Năng Linh Vũ Trạch Thuận Thời  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

165. Nam mô Năng Linh Quả Thực Phong Nhiêu  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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166. Nam mô Năng Hưng Nhân Dân An Lạc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

167. Nam mô Năng Linh Ác Sự Tiêu Diệt  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

168. Nam mô Năng Linh Quốc Độ An Ổn  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

169. Nam mô Linh Nhật Quang Bồ Tát  

Ủng Hộ Chúng Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

170. Nam mô Linh Nguyệt Quang Bồ Tát  

Ủng Hộ Chúng Sinh - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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171. Nam mô Năng Linh Đại Thừa Pháp Nha  

Tăng Trưởng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

172. Nam mô Năng Hưng Sở Tu Thành Biện  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

173. Nam mô Năng Trừ Thập Ngũ Chủng Ác Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

174. Nam mô Bất Linh Cơ Ngã Khổ Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

175. Nam mô Bất Vi Cấm Trượng Sở Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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176. Nam mô Bất Vi Oan Thù Đối Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

177. Nam mô Bất Vi Quân Trận Tương Sát Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

178. Nam mô Bất Vi Ác Dục Oán Khổ Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

179. Nam mô Bất Vi Độc Xà Sở Trúng Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

180. Nam mô Bất Vi Thủy Hỏa Phiêu Phần Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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181. Nam mô Bất Vi Độc Dược Sở Trúng Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

182. Nam mô Bất Vi Cổ Độc Sở Hại Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

183. Nam mô Bất Vi Cuồng Loạn Thất Niệm Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

184. Nam mô Bất Vi Thụ Ngạn Trụy Lạc Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

185. Nam mô Bất Vi Ác Nhân Yểm Mị Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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186. Nam mô Bất Vi Tà Thần Ác Quỷ Đắc Tiện Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

187. Nam mô Bất Vi Ác Bệnh Triền Thân Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

188. Nam mô Bất Vi Phi Phận Tự Hại Tử  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

189. Nam mô Đắc Thập Ngũ Chủng Thiện Sinh  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

190. Nam mô Sở Sinh Thường Phùng Thiện Vương  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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191. Nam mô Thường Sinh Thiện Quốc  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

192. Nam mô Thường Sinh Hảo Thời  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

193. Nam mô Thường Phùng Thiện Hữu  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

194. Nam mô Thân Căn Cụ Túc - Quán Thế Âm Bồ-tát. 

195. Nam mô Đạo Tâm Thuần Thục  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

196. Nam mô Bất Phạm Cấm Giới  

- Quán Thế Âm Bồ-tát. 
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197. Nam mô Sở Hữu Quyến Thuộc Hòa Thuận  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

198. Nam mô Đắc Nhân Cung Kính  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

199. Nam mô Sở Hữu Vô Tha Kiếp Đoạt  
- Quán Thế Âm Bồ-tát. 

200. Nam mô Sở Cầu Giai Xứng - Quán Thế Âm Bồ-tát. 
CHỦ LỄ XƯỚNG: 

Chúng con cúi đầu đảnh lễ, nguyện cho những 
mong cầu của chúng sinh đều được đầy đủ.  

ĐẠI CHÚNG ĐỒNG HÒA: 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT. 
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Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật, Bồ-tát.  (3 lần) 
CHÚ ÐẠI BI 

Thiên thủ thiên nhãn vô đại Đại Bi Tâm Đà-ra-ni: 
Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, 

thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca 
lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất 
kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.  

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu 
du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, 
đát điệt tha: Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề 
tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô 
câu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, 
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đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, 
mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa 
phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta 
ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di 
đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà 
dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra 
dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng 
a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết 
ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn 
trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.  

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, 
thước bàng ra dạ, ta bà ha. 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (7 biến) 
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TỤNG ĐẠI BI TÂM CHÚ 

Úm ma-ni va-ri-ra vờ-ta-ra hùm phát tra.  
Úm pád-mê chin-ta ma-ni, sắc ka-ra ru ru,  
đi sắc sá, rít vã lã, a-gà-ri bờ-rum hùm. 

(108 lần) 

 
TỤNG QUÁN ÂM BỒ TÁT TÙY TÂM CHÚ 

Om, Ta-rê Ta-rê, Tu-ta-rê, Tu tu ta-rê, Tu-rê, Soa-ha. 
(108 lần) 

 

  



N G Ũ  B Á C H  D A N H  Q U Á N  Â M  B Ồ - T Á T  | 22 
 

 

NGHI THỨC CÚNG NGỌ 
 

TÁN HƯƠNG 

Hương tài nhiệt 
Lư phần bảo đảnh trung 
Chiên-đàn trầm nhũ chơn kham cúng 
Hương yên liêu nhiễu liên-hoa động 
Chư Phật, Bồ-tát hạ thiên cung 
Thiên Thai sơn La-hán 
Lai thọ nhơn gian cúng. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)   
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Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật, Bồ-tát.   (3 lần) 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán-Tự-Tại Bồ-Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời 
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, 
không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị. 

Xá-Lợi-Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất 
cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm.  

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 

Vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý 
thức giới. Vô vô-minh, diệc vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc 
vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc. 
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Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát-Nhã Ba-la-mật-đa cố, tâm 
vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên-đảo 
mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn.  

Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã Ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la 
tam-miệu tam-Bồ-đề.  

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại-minh chú, 
thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, 
chân thật bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:  
Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà-ha.  

(3 lần) 
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TÁN PHẬT 

Thiên thượng thiên hạ vô như Phật 
Thập phương thế giới diệc vô tỷ 
Thế gian sở hữu ngã tận kiến 
Nhứt thiết vô hữu như Phật giả. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 
 

CÚNG DƯỜNG 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. 
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp. 
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng. 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 
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Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. 
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. 
Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật. 
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. 
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 
Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. 
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. 
Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát. 
Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ-tát. 
Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát. 
Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ-tát. 
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Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ-tát 
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ-tát. 

 

BIẾN THỰC CHƠN NGÔN 

Nẵng mồ tát phạ đát tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. 
Án, tam bạc ra, tam bạc ra hồng. (3 lần) 

CAM LỒ THỦY CHƠN NGÔN 

Nẵng mồ tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. 
Án, tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần) 

Thử thực sắc hương vị, 
Thượng cúng thập phương Phật, 
Trung phụng chư Hiền Thánh, 
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Hạ cập lục đạo phẩm, 
Đẳng thí vô sai biệt, 
Tùy nguyện giai bảo mãn, 
Linh kim thí giả đắc, 
Vô lượng Ba-la-mật. 
Tam đức lục vị, 
Cúng Phật cập Tăng, 
Pháp giới hữu tình, 
Phổ đồng cúng dường. 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN 

Án, nga nga nẵng tam bà phạ, phiệt nhựt ra hồng. (3 lần) 
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TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG 

Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, 
Lượng đẳng Tu-di vô quá thượng, 
Sắc hương mỹ vị biến hư không, 
Duy nguyện Từ Bi ai nạp thọ. 

Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát. (3 lần) 
 

Tứ sanh, cửu hữu  
Đồng đăng Hoa Tạng huyền môn, 
Bát nạn, tam đồ, 
Cộng nhập Tỳ Lô tánh hải. 
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Cúng Phật dĩ ngật, 
Đương nguyện chúng sanh, 
Sở tác giai biện, 
Cụ chư Phật pháp. 

 

HỒI HƯỚNG 

Phúng Kinh công đức thù thắng hạnh 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật-sát. 
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Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
 

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh 
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 
 

Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhất thiết 
Ngã đẳng dữ chúng-sanh. 
Giai cộng thành Phật đạo. 
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QUY Y TAM BẢO 

Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sanh, Thể giải 
đại đạo, Phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng sanh, Thâm 
nhập kinh tạng, Trí huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sanh, Thống 
lý đại chúng, Nhứt thiết vô ngại.  (1 lạy) 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo. 

HÒA NAM THÁNH CHÚNG 


